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	LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP



A. MỤC TIÊU
· Củng cố, hệ thống kiến thức về thể loại tuỳ bút và tản văn.
· Phát triển năng lực đọc hiểu theo đặc trưng thể loại tuỳ bút và tản văn
· Phát triển năng lực viết bài văn biểu cảm về con người và sự việc.
· Vận dụng vào thực hành làm đề tổng hợp theo định dạng mới.
· Bồi dưỡng năng lực văn học và năng lực chung cho học sinh.
B. PHƯƠNG TIỆN, HỌC LIỆU
· Kế hoạch bài học				-Đề bài, biểu điểm
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1. Giáo viên nêu yêu cầu tiết học và giao đề cho học sinh:
 (
ĐỀ LUYỆN TẬP
 TỔNG HỢP 
Thời gian làm bài: 90 phút 
)



PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 ĐIỂM) 
Em hãy đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở bên dưới:
(1)“Ngồi gần, tôi thấy mấy bác có tuổi đưa khăn lên chấm mắt, có bác mở sổ lia lịa ghi thơ; lũ trẻ là công dân trên đảo tròn mắt như uống từng lời ca và cái thiêng liêng tráng trí cổ võ hiệu triệu; và em, lặng đi không nói, ánh mắt thẫn thờ như cho thấy Tổ quốc cụ thể là hơi thở, ánh nhìn, thậm chí một sát dịch bên nhau của người đồng tộc. Thế là chung - chung một tình yêu, một quan tâm, điều cả nghĩ; chung nỗi niềm biên giới, cương vực, lãnh thổ, quốc gia; chung yêu chung ghét; tiếng biển xoay trong gió - gió xoay hơi ấm con người; à ơi một tiếng ru tưởng như xa lắc; thân quen kết tụ tưởng như chưa từng cách trở bằng những riêng tư trong đời sống và quan điểm, hướng nhìn…
(2)Những đứa trẻ trên đảo vẫn tròn mắt chăm chú theo dõi. Mai vừa diễn vừa chia kẹo cho chúng. Vũ vừa hát vừa nắm tay từng em. Chúng không nhát, chúng nhận kẹo, chạm tay với ca sĩ; chúng cười và chúng hồn nhiên như hòa bình và trời biển nước mây… Em nâng máy chụp lại cảnh đó. Tôi chụp một giò phong lan hoa tím bên một hàng rào thép. Chúng tôi nghe những lời ca cuối. Không thể thực hiện được ý định ban đầu, đoàn không thể ngủ đêm trên đảo, mà phải xuống tàu để tiếp tục cuộc hành trình đến với các anh trên các đảo khác. Lúc ấy trời chiều. Cán bộ, chiến sĩ và toàn bộ nhân dân trên đảo ra tận cầu tàu tiễn chân. Xa kia từng đàn cá heo nhảy điệu cá heo nhịp nhàng trên mặt biển. Ai đó nói, theo quan niệm, có cá heo là sắp có biển động. Chả biết sao nữa. Biển thật khó lường. Hoàn toàn có thể vượt ra ngoài quy luật. Đoàn có nhiều người già, mong sao biển lặng cho an toàn chuyến đi…
(Trích tuỳ bút “Hành trình về phía Trường Sa”-Nguồn Báo điện tử “Quỹ hộ trợ nghiên cứu Biển Đông”
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn?
A. Tự sự		B.  Miêu tả		C. Biểu cảm		D. Tự sự+Miêu tả
Câu 2.  Tác giả sử dụng các câu văn dài, nhiều vế ở phần (1) để diễn tả cảm xúc của mình và mọi người trước sự kiện có giá trị lan toả tình yêu nước, tinh thần dân tộc. Em có đồng ý không?
A. Đồng ý					B. Không đồng ý
Câu 3.  Câu “Chúng không nhát, chúng nhận kẹo, chạm tay với ca sĩ; chúng cười và chúng hồn nhiên như hòa bình và trời biển nước mây…  ” sử dụng phép tu từ nào?
A. Ẩn du		B. So sánh			C. Nhân hoá			D. Hoán dụ
Câu 4. Câu văn “Thế là chung - chung một tình yêu, một quan tâm, điều cả nghĩ; chung nỗi niềm biên giới, cương vực, lãnh thổ, quốc gia; chung yêu chung ghét; tiếng biển xoay trong gió - gió xoay hơi ấm con người; à ơi một tiếng ru tưởng như xa lắc; thân quen kết tụ tưởng như chưa từng cách trở bằng những riêng tư trong đời sống và quan điểm, hướng nhìn…” có các từ Hán Việt là:
A. biên giới, cương vực, lãnh thổ, quốc gia, kết tụ.
B. kết tụ, quan tâm, cách trở, thân quen, quốc gia.
C. lãnh thổ, quốc gia, tưởng như,  đời sống, à ơi
D. biên giới, cương vực, lãnh thổ, quốc gia, hơi ấm. 
Câu 5. Điều gì đã khiến đoàn “Không thể thực hiện được ý định ban đầu, đoàn không thể ngủ đêm trên đảo” ?
A. Vì có cá heo là sắp có biển động		
B. Vì đoàn phải nhanh chóng trở lại đất liền thực hiện nhiệm vụ mới.
C. Vì phải xuống tàu để tiếp tục cuộc hành trình đến với các anh trên các đảo khác.
D. Cả 3 phướng án trên đều sai.
Câu 6. Qua đoạn  văn (2) trên  em hiểu gì về tình cảm của cán bộ. chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa ?
A. Yêu quê hương, đất nước.			B. Yêu quí, gắn bó biển đảo thiêng liêng
C. Thân thiện, cởi mở với mọi người		D. Cả 3 phương án trên đều đúng.
Câu 7 . Câu “Những đứa trẻ trên đảo vẫn tròn mắt chăm chú theo dõi. ”  có những thành phần nào được mở rộng bằng cụm từ?
A. Chủ ngữ		B. Vị ngữ		C. Cả B và C			D. Trạng ngữ	
Câu 8.Thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tới bạn đọc qua câu văn “Ngồi gần, tôi thấy mấy bác có tuổi đưa khăn lên chấm mắt, có bác mở sổ lia lịa ghi thơ; lũ trẻ là công dân trên đảo tròn mắt như uống từng lời ca và cái thiêng liêng tráng trí cổ võ hiệu triệu; và em, lặng đi không nói, ánh mắt thẫn thờ như cho thấy Tổ quốc cụ thể là hơi thở, ánh nhìn, thậm chí một sát dịch bên nhau của người đồng tộc. ”  là gì?
A. Tình yêu Tổ quốc biểu hiện hết sức giản dị và thiêng liêng.
B. Tình yêu nước, yêu biển đảo luôn cháy bỏng trong trái tim người Việt Nam.
C. Tình biển đảo đã đưa mọi người đến gần nhau hơn, gắn bó với nhau hơn.
D. Cả 3 phương án trên.
Câu 9. Cái“ tôi” của tác giả thể hiện trong đoạn văn trên như thế nào?
.................................................................................................................................................
Câu 10. Viết một đoạn văn 6-8 dòng đề xuất ý kiến của em về trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần giữ gìn biển đảo thiêng liêng?
.................................................................................................................................................
PHẦN II. VIẾT (4 ĐIỂM) 
Viết bài văn nêu cảm nghĩ của em về sự việc trong mẩu chuyện sau:
LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN
            Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng, không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.”
            Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.”
            Người kia hỏi: “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá?”
            Anh kia trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người.”
(Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục)
Hoạt động 2. Học sinh làm bài - Giáo viên quan sát…
Hoạt động 3. Hết thời gian. GV cho học sinh ngừng làm bài và đổi chéo bài cho bạn,
· GV hướng dẫn đáp án, biểu điểm – HS trao đổi/ nêu ý kiến thắc mắc.
 (
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂ
M
)

PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Từ câu 1 đến  8: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm (4 điểm), câu 9-10: trả lời đúng đạt 1 điểm/ câu.
	 Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	  Đáp án đúng  
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	D


Câu 9.Cái“ tôi” của tác giả thể hiện trong đoạn văn: 
 - Tâm trạng, cảm xúc chân thành của tác giả trong buổi biểu diễn văn nghệ và giây phút chia tay của đoàn với cán bộ, chiến sĩ, người dân trên đảo. Qua đó, ta có thể thấy được tình yêu nước, tinh thần dân tộc cao đẹp trong lòng tác giả.(đạt 0.5 điểm)
+ Câu văn dài, nhiều vế, hình ảnh cụ thể, xúc động phù hợp với việc thể hiện cảm nhận, tình cảm của tác giả.(đạt 0.5 điểm)
Câu 10. Đảm bảo hình thức đoạn văn  (đạt 0.25 điểm) 
 	Nội dung (0.75 điểm) : HS có thể trình bày theo một số ý cơ bản sau:
- Biển, đảo không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Chúng ta nhận thức về vai trò và giá trị sâu sắc, ý nghĩa thiêng liêng của biển đảo Việt Nam, phải trang bị kiến thức về lịch sử, địa lý liên quan đến chủ quyền biển đảo đặc biệt là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Mỗi người phải hiểu luật pháp về biển đảo, các hiệp ước và ngoại giao của Đảng về biển đảo, các công ước Liên Hợp Quốc và luật biển đã lập ra năm 1982. Hưởng ứng rộng rãi, tích cực tham gia các hoạt động, diễn đàn hợp pháp về khẳng định chủ quyền biển đảo.
- Lên án, phê phán mạnh mẽ, quyết liệt những kẻ chống phá đất nước, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ biển đảo nước ta.
- Không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành con người Việt Nam với đủ các phẩm chất tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, tiến bộ hơn. Dẫn chứng đan xen là nhà trường tổ chức các môn học chính khóa hoặc ngoại khóa để truyền tải thông tin và để học sinh ý thức và hiểu rõ được tầm quan trọng của biển đảo đối với cuộc sống, thể hiện tình yêu biển đảo.
- Sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương ta khi có thế lực có ý đồ xấu muốn xâm chiếm
PHẦN II. VIẾT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa

	Đảm bảo hình thức bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
	0.25 điểm

	Xác định đúng cảm xúc về đối tượng cần biểu cảm.
	0.25 điểm

	Triển khai nội dung văn bản khoa học, hợp lí. Có thể theo một số ý cơ bản sau:

	a.Mở bài: Giới thiệu 
	0.25 điểm

	b.Thân đoạn:
[bookmark: _GoBack]- Tóm tắt -hoàn cảnh
- Câu chuyện khiến ta xúc động bởi sự bao dung, khiêm tốn của con người. Khi bị miệt thị, người bạn đã "viết lên cát". Cát vốn là một thứ nhỏ bé, mong manh, và dễ dàng xóa nhòa cũng nghĩa là nó thể hiện một thái độ bao dung, không chấp nhặt, và một tâm hồn cao thượng. Viết thù hận và nỗi buồn lên cát, để cát sẽ dễ dàng xóa nhòa, để sự hận thù sẽ không còn mãi, để khi quay trở lại, ta sẽ cùng nhau sửa chữa những sai lầm (bằng chứng)
=> đôi lúc trong cuộc sống, người xung quanh sẽ là cho chúng ta muộn phiền nhưng không nên để tâm và sống tốt, duy trì những mối quan hệ cần thiết, hãy bao dung.
- Thật đẹp và thật đáng trân trọng khi người bạn ấy được giúp đỡ, anh đã “khắc lên đá”. Đá là một thứ cứng, khó bị phá vỡ do thời tiết, khó bị bay, thổi mất như cát, nên việc khắc ghi lên đá, cũng là cách ta luôn giữ sự tử tế của người khác trong trái tim mình. Điều đó, không chỉ khiến trái tim ta ấm áp, và tốt đẹp hơn, còn khiến mối quan hệ giữa người với người đều tốt đẹp lên. (“Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người” )
=> Phải chăng hành động đó là lời nhắc nhở hãy bao dung trước lỗi lầm của người khác và ghi nhớ ơn nghĩa của người khác với mình.
- Đọc truyện, sự việc tuy đơn giản nhưng giàu ý nghĩa nhân văn. Đó là bài học thấm thía về cách sống, cách làm người. Vì thế “mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”.
	
0.25 điểm


1.0 điểm







1.0 điểm









0.5điểm


	c.Kết đoạn: Khẳng định cảm xúc. Bài học cho bản thân 
	0.25 điểm

	Diễn đạt: Ngôn ngữ trong sáng, cảm xúc chân thành, diễn đạt mạch lạc.
	0.25 điểm

	Trình bày: Chữ viết sạch đẹp, chuẩn chính tả, đúng ngữ pháp.
	0.25 điểm



Hoạt động 4. HS tiến hành chấm chéo bài dưới sự quan sát của giáo viên.
Hoạt động 5. Nhận xét/ thống kê điểm/ Đánh giá rút kinh nghiệm:
	Tiêu chí
	Đánh giá

	
	Ưu điểm
	Hạn chế

	Tinh thần làm bài
	
	

	
	
	

	Phần đọc hiểu
	
	

	
	
	

	Viết
	
	

	
	
	

	Kết quả
	
	

	
	
	



HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Tự đánh giá và sửa chữa bài làm của bản thân. Trao đổi với bạn những nội dung còn thắc mắc.
· Sưu tầm và luyện đề tổng hợp theo kiến thức đã học.
· Ghi lại những điều cần trao đổi để chia sẻ với thầy và bạn.
